ĐÁP AN HÓA 10 HK2 (2015 – 2016)
TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 137

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	TRẢ LỜI
	 B
	D 
	B 
	D 
	A 
	D 
	B 
	C 
	B 
	B 
	D 
	B 
	A 
	A 
	C 


ĐỀ 213

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	TRẢ LỜI
	 B
	D 
	A 
	B 
	 C
	B 
	 D
	 C
	B 
	 A
	B 
	A 
	 B
	 C
	D 


II.TỰ LUẬN:( 5,5 đ)

Câu 1: (1,5đ)

- Nhận biết bằng CaCl2 bằng quỳ tím, quỳ tím không đổi màu ,


(0,25đ)

- NaOH,Na2CO3  làm quỳ tím hóa xanh, HCl,H2SO4 lam quỳ tím hóa đỏ.
(0,25đ) 

- Nhận biết Na2CO3 bằng acid HCl,có sủi bọt khí ,còn lại NaOH

(0,25đ)

                   Na2CO3  +2HCl   →  2NaCl  +  CO2   + H2O



(0,25đ)

- Nhận biết H2SO4 bằng BaCl2 ,sau phản ứng có kết tủa trắng,còn lai HCl   
(0,25đ)

H2SO4 + BaCl2  →  BaSO4 + 2HCl




(0,25đ)

Câu 2: (0,75đ)

Mỗi ý đúng được 0,25 đ (không cần phải giải thích)

-  Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch       





(0,25đ)

-   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận        





(0,25đ)

-   Cân bằng không chuyển  dịch .                        




(0,25đ)
Câu 3:( 0,75đ)

Mỗi ý đúng 0,25 đ (phải xác định số oxi hóa trên S )

· Tính khử của H2S:
 2H2S  +  O2 →  2S  + 2H2O

· Tính oxi hóa của O3 mạnh hơn O2     2Ag  +  O3   →  Ag2O   +   O2
              




    Ag   +   O2    →   không phản ứng

Câu 4: (2,5đ)

· Goi x là số mol của Cu

· Goi y là số mol của Al

64x  +  27y  = 20,9                                            (0,25đ)

      Cu  +   2H2SO4    →  CuSO4  +   SO2  +  2H2O      ( 0,25 đ)

X   →                        X   →        X             (mol)

2Al   +  6H2SO4   →   Al2(SO4)3  +3SO2  + 6H2O ( 0,25đ)

Y  →                          y/2   →        3/2y    (mol)       

n SO2=  14,56/22,4= 0,65mol                             (0,25đ)

x+ 3/2y = 0,65                                                      (0,25đ)   

       →  x= 0,2,  y=0,3    

mCu  = o,2. 64= 12,8g

%Cu =  12,8/20,9* 100= 61,24%                         (0,25đ)

%Al  = 100- 61,24= 38,76%                                   (0,25đ)

b/ CuSO4  +     BaCl2  →      BaSO4   +   CuCl2       (0,25đ)

     x            →                            x                 (mol)

   Al2(SO4)3   +   3BaCl2   →    3BaSO4   +   2AlCl3  (0,25đ)

     y/2       →                            3/2y           (mol)

n BaSO4 = x+3/2y= 0,65mol

m BaSO4= 0,65* 233= 151,145g                              (0,25đ)

